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	TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

BAN TỔ CHỨC
*

Số 02-HD/BTCTU
	         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuyên Quang, ngày 26 tháng 11 năm 2018


HƯỚNG DẪN
Thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và 

đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên 

và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
-----

Thực hiện Quy định số 21-QĐi/TW, ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

Phần I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 21-QĐi/TW, ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm theo đúng Quy định số 21-QĐi/TU, ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phần II - NỘI DUNG

A- CÁC BƯỚC KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Thực hiện các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo quy định tại Điều 9, Quy định số 21-QĐi/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lưu ý một số nội dung sau:

- Hội nghị cần quán triệt mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý. 

- Trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể; cá nhân lãnh đạo, quản lý; đảng viên;  kết quả tự chấm điểm và nhận mức xếp loại.

- Thông báo văn bản của cấp có thẩm quyền gợi ý kiểm điểm (nếu có) và báo cáo giải trình nội dung theo gợi ý kiểm điểm của cấp có thẩm quyền. 

Đối với kiểm điểm đảng viên: Người chủ trì thông báo kết quả họp của các Tổ đảng (đối với chi bộ có Tổ đảng); thông báo nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW (đối với kiểm điểm đảng viên đang công tác; kiểm điểm cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý) và của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).
Đối với kiểm điểm tập thể, thông báo nội dung tham gia đóng góp ý kiến của các tổ chức (nếu có).

- Hội nghị thảo luận góp ý, phê bình; đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có), người chủ trì kết luận những ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên; đảng viên được đánh giá tiếp thu ý kiến và giải trình nếu có yêu cầu.

- Tham gia đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân. Chú ý dành thời gian thích hợp để các đồng chí dự hội nghị tham gia đánh giá, xếp loại. 
- Sau hội nghị, tập thể, đảng viên tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh bản kiểm điểm, việc tự chấm điểm và nhận mức xếp loại của tập thể, cá nhân; tổng hợp kết quả hội nghị, chuẩn bị hồ sơ phục vụ các bước tiếp theo hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng.
B- ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
I- BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Bộ tiêu chí đánh giá, gồm 03 bộ:
- Bộ tiêu chí số 1: Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng.

- Bộ tiêu chí số 2: Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

- Bộ tiêu chí số 3: Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý.

2. Tiêu chí và tiêu chí thành phần

- Mỗi một bộ tiêu chí đánh giá có các tiêu chí được sắp xếp theo mục: A, B, C,...
- Mỗi một tiêu chí, có các tiêu chí thành phần được đánh theo số thứ tự: 1, 2, 3, 4,...

- Mỗi một tiêu chí thành phần có các nội dung tiêu chí cụ thể.
* Ví dụ: Bộ tiêu chí số 1 “Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng”:
+ Tiêu chí “A- Các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” (là một tiêu chí).
+ Tiêu chí thành phần: “1. Công tác chính trị tư tưởng” (là một tiêu chí thành phần).
+ Nội dung tiêu chí cụ thể: “1.1. Tuyên truyền, giáo dục, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (là một nội dung tiêu chí cụ thể thuộc tiêu chí thành phần).

II- PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM; ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ THỰC HIỆN; TỶ LỆ TẬP THỂ, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
1. Phương pháp và cách chấm điểm

1.1. Phương pháp chấm điểm
- Việc chấm điểm các tiêu chí thành phần phải chấm điểm tương ứng với kết quả thực hiện, hoàn thành ở mức nào thì chấm điểm ở mức đó, không chấm điểm cao hơn mức quy định.
- Khi chấm điểm phải trên cơ sở kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân; các thành viên dự hội nghị cần phải kết hợp nhận xét, đánh giá với chấm điểm để việc đánh giá cho điểm sát thực với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được của mỗi tập thể, cá nhân.

1.2. Cách chấm điểm của từng tiêu chí thành phần 
Mỗi một tiêu chí, có các tiêu chí thành phần; mỗi tiêu chí thành phần có các nội dung và mức điểm tối đa được tính cụ thể.

a) Thực hiện tốt, hoàn thành hoặc vượt mỗi nội dung tiêu chí thành phần: Chấm điểm tối đa.
b) Chưa thực hiện tốt, không kịp thời, còn chậm so kế hoạch, thực hiện còn có nội dung hạn chế, không hoàn thành nội dung tiêu chí thành phần, không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ; mỗi việc, mỗi chỉ tiêu không hoàn thành, thực hiện còn hạn chế...: Trừ 1 điểm, số điểm trừ không vượt quá số điểm tối đa trong mỗi tiêu chí thành phần. 
Những công việc không thực hiện theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền thay đổi, tạm dừng hoặc chưa có hướng dẫn để thực hiện thì đưa ra khỏi kế hoạch năm và không đánh giá chất lượng. Những nội dung tiêu chí thành phần không hoàn thành do yếu tố khách quan, lý do bất khả kháng vẫn được chấm điểm nhưng không chấm điểm ở mức tối đa.
c) Không thực hiện nội dung tiêu chí thành phần: Chấm 0 điểm. 
d) Hai tiêu chí gồm: (1) Tiêu chí về kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền; (2) Tiêu chí về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền chỉ ra hoặc được gợi ý kiểm điểm. Kết quả hoàn thành hoặc vượt tiến độ không chấm điểm tối đa và không quy đổi ở cấp độ thực hiện “Xuất sắc”.

2. Cách đánh giá cấp độ thực hiện của mỗi tiêu chí 

Căn cứ kết quả chấm điểm cho từng tiêu chí thành phần, sau khi đã trừ đi tổng số điểm phải trừ trong từng tiêu chí, đối chiếu vào số điểm quy đổi ra cấp độ thực hiện của từng tiêu chí cho đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng ở các bộ tiêu chí (Bộ tiêu chí số 1, Bộ tiêu chí số 2, Bộ tiêu chí số 3).
3. Về tỷ lệ tập thể, cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tổ chức đảng; đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đảng viên không là cán bộ lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức; tập thể lãnh đạo, quản lý (gọi chung là tập thể, cá nhân).
- Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong cùng một tổ chức đảng, cơ quan,  đơn vị; theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng (đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)
- Trường hợp số tổ chức, cá nhân được xếp ở mức HTXSNV chưa đạt 20% so với tổng số tổ chức, cá nhân được xếp loại ở mức HTTNV thì không bỏ phiếu lựa chọn thêm tổ chức, cá nhân HTXSNV.

- Trường hợp số tổ chức, cá nhân được xếp loại HTXSNV vượt trên 20% so với tổng số tổ chức, cá nhân được xếp loại ở mức HTTNV thì tiến hành bỏ phiếu (hoặc lựa chọn lấy từ tổ chức, cá nhân có phiếu cao nhất trở xuống trong số tổ chức, cá nhân được bỏ phiếu xếp loại HTXSNV) để lựa chọn tổ chức, cá nhân HTXSNV, để đảm bảo không được quá 20% so với tổng số tổ chức, cá nhân được xếp loại ở mức HTTNV trong cùng một tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
III- ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG

1. Bộ tiêu chí chi tiết 

(Thực hiện theo Bộ tiêu chí số 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn)

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, được chia thành 03 tiêu chí:
- Tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Điểm tối đa được tính là 40 điểm (Tiêu chí A).

- Tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (được lượng hóa cụ thể): Điểm tối đa được tính là 50 điểm (Tiêu chí B).

- Tiêu chí về kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Điểm tối đa được tính là 10 điểm (Tiêu chí C).

2. Xác định các mức chất lượng thực hiện tiêu chí

(Chấm điểm, xác định định mức độ chất lượng thực hiện các tiêu chí - Mẫu 01-HD ĐGCL)

IV- ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Bộ tiêu chí chi tiết 

(Thực hiện theo Bộ tiêu chí số 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn)

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên được chia thành 05 tiêu chí:

(1) Tiêu chí về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Điểm tối đa được tính là 50 điểm (Tiêu chí A).
(2) Tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (được lượng hóa cụ thể): Điểm tối đa được tính là 50 điểm (Tiêu chí B).

(3) Tiêu chí về kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Điểm tối đa được tính là 10 điểm (Tiêu chí C).
(4) Tiêu chí về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước. Điểm tối đa được tính là 10 điểm (Tiêu chí D).
(5) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có). Điểm tối đa được tính là 10 điểm (Tiêu chí Đ).
Lưu ý: Đối với đảng viên là lãnh đạo, quản lý, khi đánh giá phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).  
2. Xác định các mức chất lượng thực hiện tiêu chí

(Chấm điểm, xác định định mức độ chất lượng thực hiện các tiêu chí - Mẫu 02-HD ĐGCL)

V- ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1. Bộ tiêu chí chi tiết 

(Thực hiện theo Bộ tiêu chí số 3 ban hành kèm theo Hướng dẫn)

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý được chia thành 03 tiêu chí:

- Các tiêu chí về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý: Điểm được tính tối đa là 40 điểm (Tiêu chí A).
- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (được lượng hóa cụ thể): Điểm được tính tối đa là 50 điểm (Tiêu chí B), trong đó:
+ Tiêu chí quy định chung cho các đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý: Điểm được tính tối đa là 40 điểm.

+ Tiêu chí quy định riêng cho từng đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý: Điểm được tính tối đa là 50 điểm.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra. Điểm được tính tối đa là 10 điểm (Tiêu chí C).

2. Xác định các mức chất lượng thực hiện tiêu chí

(Chấm điểm, xác định định mức độ chất lượng thực hiện các tiêu chí - Mẫu 03-HD ĐGCL)

VI- ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo  Quy chế số 10-QC/TU ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 17-QĐi/TU ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý và “Quy chế đánh giá cán bộ, “Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ” của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo phân cấp. 

VII- MỘT SỐ MẪU BIỂU 
- Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng (Mẫu 01-HD ĐGCL).

- Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên (Mẫu 02-HD ĐGCL).

- Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý (Mẫu 03-HD ĐGCL).

- Biểu tổng hợp đề xuất mức đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên của tổ đảng (để báo cáo cấp ủy cơ sở) (Mẫu 04-HD ĐGCL).

- Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên của các chủ thể (Mẫu 05-HD ĐGCL).

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên (dùng cho hội nghị đảng ủy, chi ủy cơ sở, bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) (Mẫu 06-HD ĐGCL).

- Biểu tổng hợp kết quả tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng của các chủ thể (dùng cho hội nghị ban thường vụ cấp ủy cấp huyện) (Mẫu 07-HD ĐGCL).

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (dùng cho hội nghị ban thường vụ cấp ủy cấp huyện) (Mẫu 08-HD ĐGCL).

- Biểu tổng hợp kết quả tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy cơ sở của các chủ thể (Mẫu 09-HD ĐGCL).

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy cơ sở (dùng cho hội nghị ban thường vụ cấp ủy cấp huyện) (Mẫu 10-HD ĐGCL).

- Biểu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý của các chủ thể (Mẫu 11-HD ĐGCL).

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý (dùng cho hội nghị ban thường vụ cấp ủy cấp huyện) (Mẫu 12-HD ĐGCL).

Phần III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn này, các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; ban thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức thực hiện, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình quản lý thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm bảo đảm thực chất. 
Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương căn cứ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở; tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý để cụ thể hóa các tiêu chí thành phần, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình cụ thể của từng loại hình đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tập thể lãnh đạo, quản lý và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên.
Hướng dẫn này thay thế Công văn số 2290-CV/BTCTU ngày 10/12/2014 về việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và các văn bản trước đây về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo)

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 
  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy,

- Các ban đảng Tỉnh ủy, VPTU,

- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 
  (nơi không lập ĐĐ, BCSĐ),

- Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.             
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